	UBND QUẬN THANH KHÊ
TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ VĂN TÁM
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc




CHƯƠNG TRÌNH DẠY HỌC TRỰC TUYẾN - KHỐI 1
TUẦN 23- HỌC KÌ 2- NĂM HỌC 2019-2020

	THỨ
	MÔN HỌC
	TÊN BÀI DẠY

	HAI
27/4
	Toán
	Vẽ đoạn thẳng có độ dài cho trước (tr. 123)
Luyện tập chung (tr. 124, 125)

	
	Tiếng Việt
	Bài 96: oat, oăt

	
	Tiếng Việt
	Bài 97: Ôn tập

	BA
28/4
	Toán
	Các số tròn chục (tr. 126, 127)

	
	Tiếng Việt
	Bài 98: uê, uy

	
	Đạo đức
	Đi bộ đúng quy định

	TƯ
29/4
	Toán
	Cộng các số tròn chục (tr. 129)

	
	Tiếng Việt
	Bài 99: ươ, uya

	
	TNXH
	Cây hoa




THỜI  KHÓA BIỂU HỌC TRỰC TUYẾN – KHỐI LỚP 1
TUẦN 23- HỌC KÌ 2- NĂM HỌC 2019-2020
(Áp dụng từ ngày 27/4/2020 đến 29/4/2020)
  
	Thời gian
	Tiết
	Giờ học
	Thứ hai
	Thứ ba
	Thứ tư
	Thứ năm
	Thứ sáu 

	Sáng
	1
	7h30-8h05
	Toán
	Toán
	Toán
	Nghỉ lễ
	Nghỉ lễ

	
	2
	8h10- 8h45
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	
	

	
	3
	8h50-9h25
	Tiếng Việt
	Đạo đức
	TNXH
	
	

















	UBND QUẬN THANH KHÊ
TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ VĂN TÁM
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
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LỊCH BÁO GIẢNG HỌC TRỰC TUYẾN - KHỐI 2 
TUẦN 23- HỌC KÌ 2- NĂM HỌC 2019-2020
	THỨ
	MÔN HỌC
	TÊN BÀI DẠY

	Hai
27/04
	TĐ-KC
	Bác sĩ Sói

	
	Toán
	Bảng chia 3

	BA
28/04
	TLV
	Đáp lời khẳng định. Viết nội qui

	
	CTả-T Viết
	Bác sĩ Sói. Chữ hoa T

	
	Toán
	Một phần ba. Luyện tập

	TƯ
29/04
	LTVC
	MRVT: từ ngữ về muông thú. Đặt và TLCH Như thế nào?

	
	Toán
	Tìm một thừa số của phép nhân.

	NĂM
30/04
	
	Nghỉ lễ

	SÁU
01/05
	
	Nghỉ lễ




THỜI  KHÓA BIỂU HỌC TRỰC TUYẾN – KHỐI LỚP 2
TUẦN 23- HỌC KÌ 2- NĂM HỌC 2019-2020
(Áp dụng từ ngày 27/4/2020 đến 29/04/2020)  
	Thời gian
	Tiết
	Giờ học
	Thứ hai
	Thứ ba
	Thứ tư
	Thứ năm
	Thứ sáu 

	Sáng


	1
	7h30-8h05
	T.Đ - K.C
	TLV
	LTVC
	Nghỉ lễ
	Nghỉ lễ

	
	2
	8h10- 8h45
	Toán
	Ctả- TViết
	Toán
	
	

	
	3
	9h00-9h35
	
	Toán
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LỊCH BÁO GIẢNG HỌC TRỰC TUYẾN - KHỐI 3 
TUẦN 23- HỌC KÌ 2- NĂM HỌC 2019-2020
	THỨ
	MÔN HỌC
	TÊN BÀI DẠY

	Hai
27/4
	Toán
	Luyện tập chung  ( tr.120)

	
	Tập đọc- KC
	Nhà ảo thuật

	
	LTVC
	Nhân hóa. Ôn tập cách đặt và trả lời câu hỏi Như thế nào?

	
	Tin 
	[bookmark: _GoBack]Chọn phông chữ, cỡ chữ

	BA
28/4
	Toán
	Làm quen với số La mã ( tr 121)
Luyện tập ( tr 122)

	
	Tập đọc
	Chương trình xiếc đặc sắc

	
	TNXH
	Lá cây

	
	Chính tả
	Nghe - viết: Người sáng tác Quốc ca Việt  Nam

	TƯ
29/4
	TLV
	Kể lại một buổi biểu diễn nghệ thuật

	
	Toán
	Thực hành xem đồng hồ ( tr. 123 – 124)
Thực hành xem đồng hồ tt ( tr. 125 -126 -127)

	
	Anh văn
	Unit 14: Are there any posters in the room? Lesson 1

	
	Anh văn
	Unit 14: Are there any posters in the room? Lesson 2 +3

	NĂM
30/4
	
	Nghỉ lễ

	SÁU
01/5
	
	Nghỉ lễ



THỜI  KHÓA BIỂU HỌC TRỰC TUYẾN – KHỐI LỚP 3
TUẦN 23- HỌC KÌ 2- NĂM HỌC 2019-2020
(Áp dụng từ ngày 27/4/2020 đến 29/4/2020)  
	Thời gian
	Tiết
	Giờ học
	Thứ hai
	Thứ ba
	Thứ tư
	Thứ năm
	Thứ sáu 

	Sáng




	1
	7h30-8h05
	Toán
	Toán
	TLV
	Nghỉ lễ
	Nghỉ lễ

	
	2
	8h10- 8h45
	TĐ- KC
	Tập đọc
	Toán
	
	

	
	3
	9h00-9h35
	LTVC
	TNXH
	Anh văn
	
	

	
	4
	9h40-10h30
	Tin 
	Chính tả
	Anh văn
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CHƯƠNG TRÌNH DẠY HỌC TRỰC TUYẾN - KHỐI BỐN
TUẦN 23- HỌC KÌ 2- NĂM HỌC 2019-2020
	THỨ
	MÔN HỌC
	TÊN BÀI DẠY

	Hai
27/4

	Toán
	Phép trừ phân số ( 2 tiết)

	
	Tập đọc
	Hoa học trò

	
	Anh văn 
	Unit 14: What does he look like– Lesson 1

	
	Anh văn 
	Unit 14: What does he look like – Lesson 2,3

	BA
28/4
	Toán
	Luyện tập

	
	LTVC
	Dấu gạch ngang

	
	TLV
	Luyện tập miêu tả các bộ phân của cây cối

	
	Lịch sử
	Văn học và khoa học thời hậu Lê

	
	Khoa học
	Ánh sáng cần cho sự sống ( 2 tiết)

	TƯ
29/4
	Tập đọc
	Khúc hát ru những em bé lớn trên lưng mẹ

	
	Toán
	Luyện tập chung

	
	LTVC
	MRVT: Cái đẹp

	
	TLV 
	Đoạn văn trong bài văn miêu tả cây cối

	
	Chính tả
	Họa sĩ Tô Ngọc Vân

	NĂM
30/4
	
	Nghỉ lễ

	SÁU
1/5
	
	Nghỉ lễ



THỜI  KHÓA BIỂU HỌC TRỰC TUYẾN – KHỐI LỚP 4 
TUẦN 23- HỌC KÌ 2- NĂM HỌC 2019-2020
(Áp dụng từ ngày 27/4/2020 đến 29/4/2020)  
	Thời gian
	Tiết
	Giờ học
	Thứ hai
	Thứ ba
	Thứ tư
	Thứ năm
	Thứ sáu

	Sáng
	1
	7h30-8h05
	Toán
	Toán
	Tập đọc
	Nghỉ lễ
	Nghỉ lễ

	
	2
	8h20- 8h55
	Tập đọc
	LTVC
	Toán
	
	

	
	3
	9h10-9h45
	Anh văn 
	TLV
	LTVC
	
	

	Chiều
	4
	14h20-15h
	Anh văn 
	Lịch sử
	TLV 
	
	

	
	5
	15h 20-16h
	
	Khoa học
	Chính tả
	
	






	UBND QUẬN THANH KHÊ
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CHƯƠNG TRÌNH DẠY HỌC TRỰC TUYẾN - KHỐI 5 
TUẦN 23- HỌC KÌ 2- NĂM HỌC 2019-2020
	THỨ
	MÔN HỌC
	TÊN BÀI DẠY

	Hai
27/4
	Toán
	Thể tích hình hộp chữ nhật

	
	Tập đọc
	Phân xử tài tình

	
	LTVC
	Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ.

	
	Anh văn 
	Unit 14 What happened in the story?   -  Lesson 1

	
	Anh văn 
	Unit 14 What happened in the story?   -  Lesson 2 + 3

	BA
28/4
	Toán
	Thể tích hình lập phương

	
	Địa lí
	Một số nước ở châu Âu

	
	Mĩ thuật
	Chủ đề: Trang phục yêu thích (Tiết 1)

	
	Toán
	Luyện tập chung (tr123)

	
	Khoa học
	Sử dụng năng lượng điện

	TƯ
29/4
	Toán
	Luyện tập chung (tr124)

	
	Tập đọc
	Chú đi tuần

	
	TLV
	Lập chương trình hoạt động.

	
	TLV
	Trả bài văn kể chuyện

	
	Lịch sử
	Nhà máy hiện đại đầu tiên của nước ta.

	NĂM
30/4
	
	Nghỉ lễ

	SÁU
1/5
	
	Nghỉ lễ



THỜI  KHÓA BIỂU HỌC TRỰC TUYẾN – KHỐI LỚP 5 
 TUẦN 23- HỌC KÌ 2 - NĂM HỌC 2019-2020
(Áp dụng từ ngày 27/4/2020 đến 29/4/2020)  
	Thời gian
	Tiết
	Giờ học
	Thứ hai
	Thứ ba
	Thứ tư
	Thứ năm
	Thứ sáu

	Sáng
	1
	7h30-8h05
	Toán
	Toán
	Toán
	Nghỉ lễ
	Nghỉ lễ

	
	2
	8h20- 8h55
	Tập đọc
	Âm nhạc
	Tập đọc
	
	

	
	3
	9h10-9h45
	LTVC
	Mĩ thuật
	TLV
	
	

	Chiều
	4
	14h20-15h
	Anh văn 
	Toán
	Địa lí
	
	

	
	5
	15h 20-16h
	Anh văn 
	Khoa học
	Lịch sử
	
	





